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Câu 1: (2 điểm)
1. Tổng số hạt cơ bản (proton, notron, electron) của nguyên tử X là 115 hạt. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25 hạt. Viết cấu hình electron của X? Xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn?

2. Phân tử X2Y có tổng số hạt proton là 23 hạt. Biết X và Y ở 2 nhóm A liên tiếp trong cùng 1 chu kỳ. Tìm công thức phân tử X2Y ?

Câu 2: (2,0 điểm)

Hoà tan hoàn toàn 67,05 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 20,16 lít khí H2 (ở đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4, tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 1. Trung hoà dung dịch X bởi dung dịch Y. Tính  tổng khối lượng các muối được tạo  thành?

Câu 3: (2,0 điểm)
1. Viết các phương trình phản ứng khi cho các kim loại Na, Mg, Al, Fe, Cr tác dụng với: Cl2, H2O lỏng ở nhiệt độ thường, dung dịch NaOH, dung dịch Cu(NO3)2. 

2. Hãy nêu nhận xét khái quát về khả năng phản ứng của các kim loại với phi kim, với nước, với dung dịch kiềm, với dung dịch muối.

Câu 4: (2,0 điểm)
1. Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch X gồm AlCl3 và FeCl3 thu được kết tủa Y. Nung kết tủa Y thu được chất rắn Z. Cho luồng khí H2 dư qua Z (đun nóng) thu được chất rắn T. các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hãy viết các phản ứng xảy ra và xác định các chất trong T.

2. Sắt tồn tại trong nước tự nhiên (ở pH từ 6 đến 7) dưới dạng Fe(HCO3)2. Người ta thường loại Fe2+ khỏi nước dưới dạng kết tủa hiđroxit bằng cách sục oxi (không khí) theo 3 cách sau:

a) Sục oxi một mình.

b) Sục oxi cùng với thêm Ca(OH)2.

c) Sục oxi cùng với thêm Na2CO3.

Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
Câu 5: (2,0 điểm)
      Hoà tan 5,4 gam hỗn hợp K2Cr2O7 và Na2Cr2O7 vào nước thành một lít dung dịch A. Cho 50 ml dung dịch FeSO4 0,102M vào 25 ml dung dịch A. Để xác định lượng FeSO4 dư cần dùng 16,8 ml dung dịch KMnO4 0,025M. Biết các quá trình trên đều xảy ra trong môi trường H2SO4. Tính khối lượng mỗi muối đicromat trong 5,4 gam hỗn hợp trên. 
Câu 6: (2 điểm)

 17,7 gam hỗn hợp X gồm 2 anđehit đơn chức phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 (dư) được 1,95 mol Ag và dung dịch Y. Toàn bộ Y tác dụng với dung dịch HCl dư được 0,45 mol CO2. Xác định tên gọi các chất trong hỗn hợp X ?

Câu 7: (2,0 điểm)
Để cho động cơ ô tô hoặc máy bay vẫn hoạt động được ở nhiệt độ rất thấp người ta dùng dung dịch etilenglicol 62% trong nước.

a) Dung dịch trên đông đặc ở nhiệt độ nào? Biết rằng cứ thêm 1 mol etilenglicol vào 1000 g nước thì nhiệt độ đông đặc của nước giảm 1,860C.
b) Hỗn hợp A gồm 0,1 mol etilenglicol và 0,2 mol chất X. Để đốt cháy hết hỗn hợp A cần 21,28 lít O2 (ở đktc) và thu được 35,2 gam CO2 và 19,8 gam H2O. Nếu cho hỗn hợp A tác dụng hết với Na thì thu được 8,96 lít H2 (ở đktc). Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên X.
Câu 8: (2,0 điểm)
Hợp chất X có công thức phân tử là C5H8O2. Cho 10 gam X tác dụng hoàn toàn, vừa đủ với dung dịch NaOH thu được dung dịch Y. Lấy toàn bộ dung dịch Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Tìm công thức cấu tạo của X thỏa mãn các điều kiện trên ?

Câu 9: (2,0 điểm)
Cho 32,8 gam hỗn hợp A gồm 2 chất hữu cơ X, Y tác dụng vừa đủ với 0,2 lít dung dịch NaOH 1M thu được hỗn hợp 2 rượu R1OH, R2OH và 18,8 gam một muối RCOONa (trong đó R, R1, R2 chỉ chứa cacbon, hiđro và R2 = R1 + 14). Cho toàn bộ 2 rượu tác dụng với Na dư thu được 6,72 lít H2 (ở đktc). Xác định công thức cấu tạo của 2 chất X, Y.
Câu 10: (2,0 điểm)
1. Chỉ dùng khí CO2 và nước hãy trình bày cách nhận biết 5 chất bột màu trắng đựng trong 5 lọ riêng biệt mất nhãn sau: BaCO3 , BaSO4 , Na2CO3 , Na2SO4 và NaCl ?

2. Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng khí ra khỏi hỗn hợp khí gồm: etan, etilen và axetilen? 
-HẾT-
​​​​​Cho biết: H =1; C = 12; O = 16; Na = 23; Mg = 24;Al = 27; Si= 28; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Cr = 52; Cu = 64; Br= 80; Ag = 108; Ba = 137.
    Chú ý:     - Thí sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

                    - Giám thị không giải thích gì thêm.
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	STT
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1

(2điểm)
	1.
Lập hệ phương trình: 2P + N = 115 và 2P – N = 25

Giải hệ phương trình ta có: P = 35 và N = 45 => nguyên tố X là Brom.

Cấu hình electron của X : 1s22s22p63s23p63d10 4s24p5.

Vị trí của X trong bảng tuần hoàn: chu kỳ 4, nhóm 7A. 
2.

TH1: X đứng trước Y: ZY – ZX = 1 và ZY + 2.ZX =23

Giải hệ pt ta có: ZY = 8,3 và ZX = 7,3 => vô lí

TH2: Y đứng trước X : ZX – ZY = 1 và 2.ZX + ZY = 23

Giải hệ pt ta có: ZX = 8 và ZY = 7  => X là Oxi và Y là Nito => O2N hay NO2
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	Câu 2

(2điểm)
	Goi 3 kim loai Na, K, Ba là M có hoá trị n ta có phương trình phản ứng:

        2M  + 2nH2O ( 2M(OH)n + nH2

mol                                1,8/n          0,9

n(H2) = 0,9 mol

         M(OH)n ​ ( Mn+  + nOH-

           1,8/n                        1,8

Gọi HCl: 4x mol

       H2SO4: x mol

( n(H+) = 4x + 2x = 6x

            H+    + OH-  ( H2O

( 6x = 1,8 

( x = 0,3

m(muối) = mkim loại + mclorua + msunfat
                   = 67,05    + 4.0,3.35,5 + 0,3.96  = 138,45 (g)
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	Câu 3

(2điểm)
	1. Các phương trình phản ứng:

2Na + Cl2 
[image: image1.wmf]®

 2NaCl

Mg + Cl2 
[image: image2.wmf]®

 MgCl2

2Al + 3Cl2 
[image: image3.wmf]®

2AlCl3
2Fe + 3Cl2 
[image: image4.wmf]®

2FeCl3
2Cr + 3Cl2 
[image: image5.wmf]®

2CrCl3
2Na + 2H2O 
[image: image6.wmf]®

 2NaOH + H2(
2Al + 2NaOH + 2H2O 
[image: image7.wmf]®

 2NaAlO2 + 3H2 (
· Na tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2.

2Na + 2H2O 
[image: image8.wmf]®

 2NaOH + H2(
Cu(NO3)2 + 2NaOH 
[image: image9.wmf]®

 Cu(OH)2( + NaNO3
· Mg + Cu(NO3)2 ( Mg(NO3)2 + Cu

2Al + 3Cu(NO3)2 ( 2Al(NO3)3 + 3Cu

Fe + Cu(NO3)2 ( Fe(NO3)2 + Cu

Cr + Cu(NO3)2 ( Cr(NO3)2 + Cu

2. Nhận xét khái quát về khả năng phản ứng của các kim loại với phi kim, với nước, với dung dịch kiềm, với dung dịch muối.

- Nhiều kim loại có thể khử được phi kim thành ion âm đồng thời kim loại bị oxi hóa thành ion dương.

- Những kim loại đứng trước hiđro trong dãy điện hóa và hiđroxit của nó tan trong nước đều phản ứng được với nước.

- Những kim loại đứng trước hiđro trong dãy điện hóa và hiđroxit của nó có tính lưỡng tính đều tan được trong dung dịch kiềm.

- Kim loại đứng trước trong dãy điện hóa khử được ion kim loại đứng sau ra khỏi muối với điều kiện muối tạo thành là muối tan.
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	Câu 4

(2điểm)
	1. 3NH3  +  3H2O  +   AlCl3   (   Al(OH)3  +  3NH4Cl

3NH3  +  3H2O  +   FeCl3   (   Fe(OH)3  +  3NH4C

2Fe(OH)3  (  Fe2O3  +  H2O

2Al(OH)3  (   Al2O3   +   H2O    
Fe2O3  +  H2 (  Fe   +   H2O                     

Chất rắn:   Al2O3 và Fe

2.

a) 4Fe(CO3)2 +O2 + 2H2O ( 4Fe(OH)3 ( + 8CO2↑ 

b) 4Fe(HCO3) + 8Ca(OH)2 + O2 ( 4Fe(OH)3 (+ 8CaCO3 + 6H2O

c) 4Fe(HCO3)2 + 8Na2CO3 + 10H2O + O2 ( 4Fe(OH)3 (+ 16NaHCO3
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	Câu 5

(2điểm)
	Cr2O72- + 6Fe2+ + 14H+ →2Cr3+ + 6Fe3+ + 7H2O.

MnO4- + 5 Fe2+ + 8 H+ → Mn2+ + 5 Fe3+ + 4H2O.

Gọi x, y là số mol K2Cr2O7 và Na2Cr2O7 trong 5,4 gam hỗn hợp.
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giải hệ thu được x = 0,005 mol; y = 0,015 mol
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	Câu 6

(2điểm)
	Cho Y tác dụng với HCl dư tạo khí CO2 ⇒ trong Y có (NH4)2CO3
⇒ 1 trong 2 andehit trong X là andehit formic HCHO. 
(NH4)2CO3 + 2HCl → 2NH4Cl + CO2 + H2O 
0,45                        0,45 
Gọi RCHO là công thức phân tử của andehit còn lại: 
HCHO + 4[Ag(NH3)2]OH → 4Ag + (NH4)2CO3 + 6NH3 + 2H2O 
0,45      1,8                    0,45 
RCHO + 2[Ag(NH3)2]OH → 2Ag + RCOONH4 + 3NH3 + H2O 
0,15                   0,075 
Khối lượng hỗn hợp X: 
m(X) = m(HCHO) + m(RCHO) = 0,45.30 + 0,075.(R+29) = 17,7gam 
⇒ R = 27 ⇒ R là gốc C2H3 
⇒ CTPT của andehit còn lại là C2H3CHO 
Vậy các chất trong hh X là C2H3CHO ( andehit Acrylic) và HCHO ( andehit fomic).
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	Câu 7

(2điểm)
	a)  Số mol etilenglicol dùng pha với 1000 g nước để thu được dung dịch etilenglicol 62% là: netilenglicol = 
[image: image12.wmf]62.1000

62.38

=26,31579 mol 

Mà theo đề ra khi thêm 1 mol etilenglicol vào 1000 g nước thì nhiệt độ đông đặc của nước giảm 1,860C 
[image: image13.wmf]Þ
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Vậy dung dịch trên đông đặc ở -48,950C                         
b)  Đặt công thức phân tử của A là CxHyOz.
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Phản ứng đốt cháy:

      
2C2H6O2 + 5O2 
[image: image17.wmf]0
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CxHyOz  + 
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xCO2 + 
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C2H4(OH)2   + 2Na 
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 C2H4(ONa)2   + H2(
                       (3)

X + Na 
[image: image22.wmf]¾¾®

 X’ + H2 (




           (4)
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

 
[image: image23.wmf]222

XCOHOOetilenglicol
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= 35,2 + 19,8 – 0,95.
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 - 0,1.62 = 18,4 g.
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Mặt khác số mol O2 cần để đốt cháy 0,2 mol X bằng 0,95 – 0,25 = 0,7 mol

Ta có hệ phương trình:
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[image: image28.wmf]Þ

 4x + 9y = 39

Nghiệm thích hợp là z = 3; x = 3; y = 8

Vậy công thức phân tử của X là C3H8O3.

Theo phương trình phản ứng: 
[image: image29.wmf]22
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Vậy số nhóm –OH trong X bằng 
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 X là glixerol
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	Câu 8

(2điểm)
	Số mol este X = 0,1 mol

Dd Y +  dd AgNO3/NH3  =>  0,4 mol Ag

· Dd Y chứa HCOONa và 1 andehit( khác HCHO).
· Y có dạng HCOOC4H7.
· Y có 2 CTCT thỏa mãn là: HCOO-CH=CH-CH2CH3
HCOO-CH=C(CH3)CH3                                        
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	Câu 9

(2điểm)
	Gọi công thức trung bình của 2 ancol: 
[image: image32.wmf]R
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OH        +      Na  (       
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ONa +       1/2 H2
    0,6 mol                (    (                             0,3 mol

   n(NaOH) = 0,2×1 = 0,2 mol ( 0,6 mol = n(2 ancol)

 suy ra trong hỗn hợp ban đầu gồm 1 este và 1 ancol    

    RCOOR’     +  NaOH  (  RCOONa + R’OH

      R’’OH                                                  R’’OH

 Áp dụng bảo toàn khối lượng suy ra:

 m(2ancol) =  m(2chất ban đầu) + m(NaOH) – m(muối) = 32,8 + 0,2×40- 18,8 = 22 gam 

 
[image: image35.wmf]M
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OH)= 22/0,6 = 36,67   (    32(CH3OH)   (
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(
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OH)= 36,67      
   rượu R1OH là CH3OH; suy ra R2OH là C2H5OH 

         CH3OH : x mol    ta có hệ       x     + y       = 0,6   suy ra         x = 0,4

         C2H5OH: y mol                       32x + 46y   = 22                       y = 0,2        
n(NaOH) = 0,2×1 = 0,2 mol = n(este) = n(C2H5OH)

suy ra gốc ancol trong este là C2H5-

         32,8 gam     RCOOC2H5 : 0,2 mol

                             CH3OH: 0,4 mol

Suy ra: (R + 73)×0,2 + 32×0,4 = 32,8

 ( R = 27      (  R là C2H3 

  Vậy công thức của X, Y là:

        CH2=CH-COOC2H5    

        CH3OH                         
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	Câu 10

(2điểm)
	 1. Trích mẫu thử và đánh dấu cẩn thận. Hòa tan các mẫu thử vào nước, chia thành 2 nhóm: nhóm 1 không tan là 2 muối của Ba, nhóm 2 tan là 3 muối của Na.

Sục khí CO2 vào nhóm 1, chất nào tan là BaCO3. Chất không tan là BaSO4.

Lấy dd ở chất tan cho vào 3 lọ ở nhóm 2:

 2 lọ có kết tủa là muối cacbonat và sunfat. Lọ không có kết tủa là NaCl.

Xử lí 2 kết tủa như ở nhóm 1.

Học sinh viết đầy đủ các ptp.ư
  2. Cho hỗn hợp khí vào dd AgNO3/ NH3 dư lọc kết tủa cho vào dd HCl dư ta được Axetilen.

Hỗn hợp khí thoát ra khỏi dd AgNO3 được dẫn vào dd nước Brom dư. Khí thoát ra là Etan.

Cho bột Zn dư vào dd nước brom ở trên rồi đun nóng thu được Etilen

Học sinh viết đầy đủ các pthh
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